
BẢNG GIÁ SỐ 49

TT SẢN PHẨM MÃ ĐVT ĐƠN GIÁ 
(có VAT) ĐỊNH MỨC

SƠN CHỐNG RỈ CADIN

SƠN DẦU 

SƠN DẦU VINAGARD V110
SƠN SẮT MẠ KẼM CADIN 

A101

A102

A103

A104

A110

A111

A113

A114

A120

A130

SƠN DẦU HỆ NƯỚC (bám dính tốt bê tông, kim loại)

SƠN PU 1K (hệ nước)

SƠN VÂN BÔNG (1, 5, 20 KG)
A150
A156
A157

BỘT TRÉT, MASTIC, VỮA
V162
A160

  A161

A164
VỮA - KEO CHÀ ROON

A165
A166
A168
A169

SƠN NƯỚC NỘI THẤT

SƠN NƯỚC NGOẠI THẤT

TINH MÀU 

A140

A141

A143

A144

A145

A162

A180

S200

A163

V170

V171

V180

V181

A170

T100

T200

SƠN CHỐNG THẤM HỆ DẦU

SƠN LÓT KHÁNG KIỀM

SƠN KẺ VẠCH, PHẢN QUANG HỆ DM

SƠN KẺ VẠCH PHẢN QUANG HỆ NƯỚC

SƠN LÓT KẺ VẠCH ĐƯỜNG HỆ DM

SƠN KẺ VẠCH PHẢN QUANG NHIỆT DẺO

HẠT PHẢN QUANG 
KV600

SƠN EPOXY HỆ NƯỚC

A203

Ngoài trời

A185

A186

V190

A190

A191

KV100

KV200

KV300

SƠN KẺ VẠCH PHẢN QUANG 2TP (chống mài mòn cao)

KV500

KV400

A201

A202

SƠN EPOXY HỆ DUNG MÔI

SƠN EPOXY CHUYÊN DỤNG
EPOXY KHÁNG HÓA CHẤT

A210

A210W

A220

A220N

A221

A221N

A212R1

A213

A214

A215

A212

A212F1

A226N

A227(B)

A216

A217

A223

A223N

A224

A225

A226

A227(S)

EPOXY CHO BỂ NƯỚC SINH HOẠT

EPOXY CHỐNG TĨNH ĐIỆN

SƠN EPOXY TỰ PHẲNG 

SƠN PU

Sơn đá granite PU (12/1)

Sơn PU Siêu Bền   

A229

A230

A232

A228

A233

A250

A250F

A252

A253

A254

A255

A260

A261

A265

A270

A270F

A2700

A251

SƠN PU KHO LẠNH 

A277

Sơn 2K Bóng Cao

A280H
Sơn 2K Siêu Cứng (Polyaspartic)

KEO BÓNG

SƠN NHỰA (1, 3, 17.5 Lít)
A310
A316

SƠN MÀU ĐẶC BIỆT

A322
A323

SƠN GỐM SỨ
A330
A333

SƠN CÁCH ĐIỆN (ĐG: 1, 5, 20 Kg)
A335
A336
A337

SƠN ĐÁ (CADIN STONE)

A341

A338

A321

A340

A302

A320

A276

SƠN 2K SƠN NGOÀI TRỜI CHỐNG NGẢ VÀNG (1, 5, 20KG)

A280

A301

A306

A303

Keo bóng nước  NANO 

A281

SƠN HIỆU ỨNG

SƠN SẤY
A350
A355

CHỐNG THẤM

SƠN NGÓI

172,500
862,500

3,277,500
SƠN CHỐNG NÓNG, CÁCH NHIỆT 

230,000
1,150,000
4,370,000

A383
SƠN THỂ THAO (CADIN SPORT)

SƠN KÍNH 
A390
A391

A349

A345

A346

A360

A361

A364

A362

A365

S100

A370

A371

A372

A380

A382

A384

A385

A381

A386

A391P
A392
A393

SƠN CHỊU NHIỆT (CADIN HEAT: 1, 5, 20 Kg) 
Chịu nhiệt 200 độ C

A421
A425
A423
A422
A424

Chịu nhiệt 300 độ C
A431
A432

Chịu nhiệt 400 độ C (1TP)
A441
A442

Chịu nhiệt 650 độ C (1TP)
A461
A462

Sơn Chịu nhiệt Giàu Kẽm Đa Năng 650 độ C 

7,830,000
CHỐNG CHÁY

A451
SƠN CHỐNG HÀ

A466

A450

A501

SƠN Ô TÔ
A510
A516
A520
A526
A530

HOÁ CHẤT, PHỤ GIA

CHẤT TẨY

A601/2

A602/2

A706

COMPOSITE

A604

A701

A710

A605

A601/1

A602/1

A603

A600

NGÀNH KEO
Keo Epoxy  

Keo PU

Keo Nhiệt
Keo PVC

K100
Keo  Đa Năng
Dán : Da- Nhựa- Gỗ- Vảo- Da - Kim loại AB100
HÓA CHẤT VÀ VỮA XÂY DỰNG
Vữa tự san phẳng (làm sàn nhà xưởng) A901
Tăng cứng cho sàn bê tông

A907
A909
A910
A920

MỰC IN (M)

DUNG MÔI  

VẬT TƯ PHỤ
CAT15
CAT30

BD
LT300

A750

A730

A731

A732

A730D

A903

A905

A930

A933

M100

H101

H102

H105

H107




